
STT Mã lớp HP Mã HP Tên học phần
Số buổi 

học
Phòng học Thời gian học Bắt đầu Kết thúc Giảng viên hướng dẫn Số điện thoại Ghi chú

1 2331501063601 10636 Grammar 6 MS Teams Tối 246,sáng CN 04/9/2023 17/9/2023 ThS. Chu Quang Phê 0988798969

2 2331501036301 10363 Reading 3 6 MS Teams Tối 357,chiều CN 05/9/2023 17/9/2023 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

3 2331501053401 10534 Pronunciation 4 MS Teams Tối 246,sáng CN 18/9/2023 24/9/2023 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

4 2331501103901 11039 Phonetics and Phonology (Ngữ âm - Âm vị học) 4 MS Teams Tối 357,chiều CN 19/9/2023 24/9/2023 0 0

5 2331501090201 10902 Business Communication Skills 1 4 MS Teams Tối 246,sáng CN 18/9/2023 24/9/2023 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

6 2331501090301 10903 Business Communication Skills 2 4 MS Teams Tối 357,chiều CN 19/9/2023 24/9/2023 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

7 2331501064301 10643 Writing 3 6 MS Teams Tối 246,sáng CN 25/9/2023 08/10/2023 ThS. Chu Quang Phê 0988798969

8 2331501034901 10349 Semantics (Ngữ nghĩa học) 6 MS Teams Tối 357,chiều CN 26/9/2023 08/10/2023 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

9 2331501089601 10896 British and American Culture (Văn hóa Anh - Mỹ) 6 MS Teams Tối 246,sáng CN 25/9/2023 08/10/2023 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

10 2331501064501 10645 Translation 3 6 MS Teams Tối 246,sáng CN 09/10/2023 22/10/2023 ThS. Chu Quang Phê 0988798969

11 2331501039501 10395 English for marketing 1 6 MS Teams Tối 357,chiều CN 10/10/2023 22/10/2023 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

12 2331501038201 10382 Presentation Skills (Public Speaking) 6 MS Teams Tối 246,sáng CN 23/10/2023 05/11/2023 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

13 2331501090701 10907 Report Writing 6 MS Teams Tối 357,chiều CN 24/10/2023 05/11/2023 ThS. Chu Quang Phê 0988798969

14 2331501044201 10442 	Anh văn chuyên ngành 2 (Quản trị lữ hành) 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

15 2331501019601 10196 Quản trị bán hàng 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 ThS Lê Thị Thanh Trang 0903171005

16 2331501029201 10292 Quản trị kinh doanh quốc tế 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 ThS Tiêu Vân Trang 0934344700

17 2331501050201 10502 Quản trị đổi mới sáng tạo 4 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 ThS Nguyễn Thanh Lâm 0918303633
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18 2331501031501 10315 Kế toán hành chính sự nghiệp 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 TS. Lương Thị Thanh Việt 0935199978

19 2331501087901 10879 Tin học ứng dụng trong kế toán 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 0 0

20 2331501001601 10016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 5 MS Teams Tối 246,sáng CN 18/9/2023 24/9/2023 0 0

21 2331501069301 10693 Kế toán chi phí 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 ThS. Trần Thị Phương Lan 0912232433

22 2331501045101 10451 Hệ thống thông tin kế toán 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 ThS. Nguyễn Diên Duẩn 0937038703

23 2331501120401 11204 Kiểm toán nhà nước 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 ThS. Nguyễn Huỳnh Nam 0908550245

24 2331501114601 11146 Kế toán nghiệp vụ kho bạc 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 ThS. Trương Thị Mỹ Liên 0938107468

25 2331501003801 10038 Nguyên lý kế toán 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 ThS. Lê Văn Tuấn 0909589557

26 2331501069701 10697 Kế toán tài chính 1 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi 0938541142

27 2331501003101 10031 Kinh tế vi mô 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 0 0

28 2331501150902 11509 Hành vi người tiêu dùng 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597

29 2331501003301 10033 Quản trị học 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 ThS Hoàng Văn Trung 0982987008

31 2331501062001 10620 Nghiệp vụ nhà hàng 1 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 ThS Nguyễn Văn Bình 0907404053

32 2331501087502 10875 Tin học chuyên ngành lữ hành - khách sạn - nhà hàng 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 0 0

33 2331501005301 10053 Quản trị kinh doanh khách sạn 6 MS Teams
Sinh viên liên hệ 

trực tiếp Giảng viên
04/9/2023 22/10/2023 ThS Phan Thanh Vịnh 0938914568

Viện Đào tạo thường xuyên

Ghi chú: Danh sách giảng viên sẽ được cập nhật liên tục.

 + Các thắc mắc về lịch giảng, giảng viên, SV liên hệ điện thoại CB điều phối lịch học (0907713130 - Cô Nhung)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2023


